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Phần B. TỰ LUẬN 

CÂU HỎI ĐÁP ÁN TỔNG 

Câu 1: Đạo đức là gì? (1 

điểm)  

 

 

 

Em hãy cho 4 ví dụ về 

các chuẩn mực đạo đức mà em 

biết. (1 điểm). 

 

Đạo đức là: 

 hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội (0,5đ) 

 mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi 

của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, 

xã hội (0,5đ) 

Ví dụ:  

 Vd1: 0,25đ 

 Vd2: 0,25đ 

 Vd3: 0,25đ 

 Vd4: 0,25đ 

2đ 

Câu 2: Nghĩa vụ là gì? (0.5 

điểm) 

Trình bày mối quan hệ 

giữa cá nhân và xã hội trong 

việc thực hiện nghĩa vụ? (1 

điểm) 

 

Nghĩa vụ là: trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi 

ích chung của cộng đồng, của xã hội (0,5đ) 

Mối quan hệ: 

 Cá nhân phải biết đặt nhu cầu, lợi ích của xã hội 

lên trên. Không những thế cá nhân còn phải biết 

hy sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi 

chung.(0,5đ) 

 Xã hội có trách nhiệm bảo đảm cho sự thỏa mãn 

nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân. (0,5đ) 

1,5đ 

Câu 3: Em hãy nêu các biểu 

hiện của người có nhân phẩm? 

“Người có nhân phẩm luôn 

được xã hội đánh giá cao và 

kính trọng” (SGK GDCD 10 

trang 72) (0,75 điểm) 

Em hãy cho một ví dụ về một 

nhân vật có thật trong thực tế 

và giới thiệu ngắn gọn về nhân 

vật để chứng minh cho câu nói 

trên. (0,75 điểm) 

Các biểu hiện của người có nhân phẩm: 

 Có lương tâm trong sáng (0,25đ). 

 Có nhu cầu vật chất, tinh thần lành mạnh (0,25đ). 

 Thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với người 

khác và xã hội (0,25đ). 

 

Ví dụ - phân tích: 

 Tên nhân vật cụ thể: 0,25đ 

 Giới thiệu nhân vật: 0,5đ 

 

1,5đ 

Câu 4: Em hãy phân tích chức 

năng nuôi dưỡng và giáo dục 

con cái của gia đình? (1 điểm) 

Phân tích: 

 Cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ chăm lo (đáp ứng) 

các nhu cầu ăn, mặc, học hành…của con cái mà 

còn phải biết buôi con một cách khoa học để 

chúng được khỏe mạnh và thông minh. (0,5đ) 

 Ngoài ra còn phải làm tốt nhiệm vụ giáo dục con 

cái trở thành những công dân có ích cho xã hội; 

cần phải dạy bảo con cái những điều hay lẽ phải, 

rèn luyện những thói quen, nếp sống lành mạnh. 

(0,5đ) 

1đ 
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